
UNIT 2 ( CONT)- LESSON 2
	1. 
	act
	/ækt/
	v
	diễn xuất

	2. 
	actor
	/ˈæktə/
	n
	diễn viên nam

	3. 
	actress
	/ˈæktrɪs/
	n
	diễn viên nữ

	4. 
	drama
	/ˈdrɑːmə/
	n
	kịch

	5. 
	drama club
	/ˈdrɑːmə klʌb/
	n
	câu lạc bộ kịch

	6. 
	art club
	/ɑːt klʌb/
	n
	câu lạc bộ mĩ thuật

	7. 
	book club
	/bʊk klʌb/
	n
	câu lạc bộ đọc sách

	8. 
	science club
	/ˈsaɪəns klʌb/
	n
	CLB khoa học

	9. 
	dance club
	/dɑːns klʌb/
	n
	CLB múa

	10. 
	indoor activities
	/ˈɪndɔːr ækˈtɪvɪtiz/
	n
	các hoạt động trong nhà

	11. 
	outdoor activities
	/ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvɪtiz/
	n
	các hoạt động ngoài trời

	12. 
	sign up
	/saɪn ʌp/
	v
	đăng ký

	13. 
	do arts and crafts
	/duː ɑːts ænd krɑːfts/
	v
	làm thủ công 

	14. 
	notice board
	/ˈnəʊtɪs bɔːd/
	n
	bảng thông báo
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